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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thượng Trọng Ký. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Trung Thành.   

Ông Nguyễn Lạng.   

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Kim Ân- là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Loan - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 66/2019/TLST- DS 

ngày 10 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp Hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 34/2019/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 10 năm 2019 và Quyết 

hoãn phiên tòa số 24/2019/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 11 năm 2019 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng C; 

Địa chỉ: Tòa nhà C, Bán Đảo L, phường H, quận H, TP. Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Quyết T - Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng S - Giám đốc phụ trách 

Phòng giao dịch Ngân hàng C, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi. Theo Quyết định số 

4716/QĐ- NHCS ngày 25/11/2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng C về việc ủy 

quyền tham gia tố tụng và thi hành án.  

Địa chỉ: Thôn H, xã T, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi; có mặt.  

2.    đơn: Bà Bùi Thị Như Ng, sinh năm 1971. 

Địa chỉ: Đội 13, thôn H,    T, huyện S, tỉnh Quảng Ng i; Vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Nguyễn Văn Ngh (con của bà Ng) 

Địa chỉ: Đội 1 , th n  ,    T, huyện S, tỉnh Quảng Ng i; Vắng mặt. 
 



2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo đơn khởi kiện ngày 01/7/2019 và trong quá trình tố tụng đại diện 

theo ủy quyền của Ngân hàng C ông Nguyễn Hoàng S trình bày: 

Ngày 20/12/201  Phòng giao dịch của Ngân hàng C, huyện S (gọi tắt là 

Ngân hàng) có cho bà Bùi Thị Như Ng vay vốn với số tiền là 10.000.000 đồng, 

mục đích để nu i bò phát triển kinh tế, thời hạn là  6 tháng với l i suất 

0,65%/tháng, l i quá hạn 0,845%/tháng, hạn trả nợ cuối cùng vào ngày 

20/12/2016, trong quá trình vay vốn khi đến hạn bà Ngọc đ   in gia hạn nợ đến 

15/6/2018 nhưng đến thời điểm này bà Ngọc vẫn chưa trả nợ, Ngân hàng đ  

chuyển sang nợ quá hạn, l i quá hạn 0,845%/tháng theo đúng quy định. Nay, 

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà Bùi Thị Như Ng phải trả cho Ngân 

hàng số tiền nợ gốc và tiền l i tính đến ngày 22/11/2019 là 13.280.776đ (Trong 

đó: Nợ gốc là 10.000.000 đồng là nợ l i trong hạn là 1.802.027đ, nợ l i quá hạn là 

1.478.749đ) và bà Ng còn phải trả tiền l i phát sinh theo hợp đồng kể từ ngày 

23/11/2019 cho đến khi trả  ong nợ. 

* Tại bản khai ngày 03/8/2019, b  đơn bà  ùi Th  Như Ng trình bày: 

Bà thống nhất và thừa nhận vào ngày 20/12/2013 Bà có vay của Ngân hàng 

số tiền là 10.000.000đồng (Mười triệu đồng) nhưng do làm ăn thua lỗ nên chưa 

trả nợ được cho Ngân hàng; Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà phải có nghĩa vụ trả 

số nợ vốn là 10.000.000đồng (Mười triệu đồng) và lãi phát sinh thì Bà đồng ý trả. 

* Trong quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

anh Nguyễn Văn Ngh không có bản trình bày và cũng không đến Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S trình bày quan điểm: 

Về thủ tục tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, 

Thẩm phán, Thư ký,  ội đồng  ét  ử, nguyên đơn đ  chấp hành đúng trình tự thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đ  không chấp hành đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng vào khoản   Điều 26, 

Điều  5, Điều 39, khoản 2 Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 

46  và Điều 466 của Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 91, 95, 96 Luật các tổ 

chức tín dụng; Nghị quyết 01/2019/NQ- ĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Điều 26 Nghị quyết số 

 26/2016/UBTVQ 14 ngày  0 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C.  

Buộc bà Bùi Thị Như Ng phải trả cho Ngân hàng số tiền nợ vay tính đến 

ngày 22/11/2019 là 13.280.776đ (Trong đó: Nợ gốc là 10.000.000đ là nợ l i trong 

hạn là 1.802.027đ, nợ l i quá hạn là 1.478.749đ) và bà Ngọc còn phải trả tiền lãi 

phát sinh theo hợp đồng kể từ ngày 2 /11/2019 cho đến khi trả  ong nợ. 

Về án phí: Bị đơn phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 
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N ẬN ĐỊN  CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ 

vào đơn khởi kiện của Ngân hàng C thì vụ án có quan hệ pháp luật “Tranh chấp 

Hợp đồng tín dụng”; Bị đơn bà Bùi Thị Như Ng và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan anh Nguyễn Văn Ngh có nơi cư trú tại th n  ,    T, huyện S, tỉnh 

Quảng Ng i. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có thẩm 

quyền giải quyết vụ án là đúng theo quy định tại khoản   Điều 26, điểm a khoản 1 

Điều  5, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về tạm ứng án phí: Ngân hàng C khởi kiện thuộc trường hợp không 

phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày  0/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án; 

[1.3] Đối với bị đơn bà Bùi Thị Như Ng và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan anh Nguyễn Văn Ngh, Tòa án đ  tiến hành triệu tập hợp lệ nhưng tại 

phiên tòa h m nay tiếp tục vắng mặt kh ng lý do. Căn cứ vào quy định tại khoản 

2 Điều 227, khoản   Điều 228, Điều 2   của Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành  ét 

 ử vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vẫn đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp cho họ theo quy định pháp luật. 

[2] Về nội dung vụ án: 

Tại sổ vay vốn m  K : 502200801 và giấy đề nghị vay vốn kiêm phương 

án sử dụng vốn vay, chương trình cho vay hộ nghèo thể hiện ngày 08/12/2013 

Ngân hàng C (th ng qua Phòng giao dịch huyện S, tỉnh Quảng Ng i) có cho bà 

Bùi Thị Như Ng vay vốn với số tiền là 10.000.000 đồng, mục đích để nu i bò 

phát triển kinh tế, thời hạn là  6 tháng với l i suất 0,65%/tháng, l i quá hạn 

0,845%/tháng, hạn trả nợ cuối cùng vào ngày 20/12/2016 sau đó gia hạn đến ngày 

15/6/2018. Trong quá trình thực hiện hợp đồng bà Ng đ  vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán, nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà Ng phải trả nợ gốc và l i cho Ngân 

hàng là phù hợp với quy định tại Điều 95 của Luật tổ chức tín dụng, do đó có cơ 

sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, buộc bà Bùi Thị Như Ng có nghĩa 

vụ trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc là 10.000.000đ, tiền l i tính đến ngày 

22/11/2019 là  .280.776đ  (trong đó tiền l i trong hạn là 1.802.027đ, nợ l i quá 

hạn là 1.478.749đ), tổng cộng cả gốc và l i là 1 .280.776đ và tiền l i phát sinh kể 

từ ngày 2 /11/2019 theo hợp đồng đ  ký kết cho đến khi trả  ong nợ. 

[3]. Về án phí: Bà Bùi Thị Như Ng phải chịu 664.000đồng (13.280.776đ x 

5%) tiền án phí dân sự sơ thẩm; 

[4]. Về quyền kháng cáo: Đương sự được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn luật định. 

[5]. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S phù hợp với nhận 

định của  ội đồng  ét  ử nên được chấp nhận. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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Vì các lẽ trên; 

  YẾT ĐỊN : 
 

Căn cứ vào khoản   Điều 26, điểm a khoản 1 Điều  5, khoản 1 Điều  9 và 

Điều 147, 227, 228, 27  và 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng các Điều 463, 466; Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 2015; các 

Điều 91, 95, 96 của Luật các Tổ chức Tín dụng; Nghị quyết 01/2019/NQ- ĐTP 

ngày 11 tháng 01 năm 2019 của  ội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về l i, l i suất, phạt vi phạm; 

khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số  26/2016/UBTVQ 14 ngày  0 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C. 

Buộc bà Bùi Thị Như Ng phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng C số tiền 

nợ gốc là 10.000.000đ, tiền l i tính đến ngày 22/11/2019 là  .280.776đ (trong đó 

tiền l i trong hạn là 1.802.027đ, nợ l i quá hạn là 1.478.749đ), tổng cộng cả gốc 

và l i là 1 .280.776đ (Mười ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn, bảy trăm bảy sáu 

đồng) và tiền l i phát sinh kể từ ngày 2 /11/2019 theo hợp đồng đ  ký kết cho đến 

khi trả  ong nợ. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Bùi Thị Như Ng phải chịu 664.000 đồng (Sáu 

trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).                   

3. Kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Đương sự vắng mặt có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết hợp lệ. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 luật thi hành án dân sự. 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều  0 luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Sơn Tịnh,  

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh,  

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Đương sự; 

- Lưu: Án văn; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘ  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký xà đóng dấu) 

 

 

Thượng Trọng Ký  

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-2005-33-2005-QH11-2463.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-Thi-hanh-an-dan-su-sua-doi-2014-259728.aspx

